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      TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TP. BUÔN MA THUỘT                          Độc lập- Tự do - H phúc 

     TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 252/2020/HS-ST. 

    Ngày 31/8/2020. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.  

  Các hội thẩm nhân dân: 

  1/ Ông Hoàng Viết Oanh. 

  2/ Bà Phạm Thị Tuyết Nhung. 

       - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Hoài Trang – Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Trường Xuân – Kiểm sát viên. 

  Ngày 31/8/2020, tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 223/2020/HSST, ngày 

22/7/2020. Theo quyết định đưa vụ án ra xát xử số 236/2020/QĐSST-HS, ngày 

07/8/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 29/2020/HSST–QĐ, ngày 20/8/2020 

đối với bị cáo:  

Họ và tên: Giang Hồng L; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 07/02/2000; 

Nơi sinh: tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Tổ dân phố 00, phường phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp; Trình độ học vấn: 6/12; 

Con ông Giang Hồng L1, sinh năm 1940 và con bà Phan Thị B, sinh năm 1966. 

Bị cáo là con duy nhất trong gia đình.  

 Tiền án; tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 

28/4/2020 đến nay (có mặt) 

  + Bị hại: Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr. 

 Địa chỉ: Km00, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

 Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Tuấn A, sinh năm 

1993. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 00, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. (vắng 

mặt) 

 + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 1/Anh Trịnh Lưu Anh V, sinh ngày 22/02/2005. 
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Người đại diện hợp pháp của anh V: Ông Trịnh Văn Nh, bà Lưu Thị 

Hoàng Ph. (ông Nh, bà Ph vắng mặt) 

Cùng trú tại: Tổ dân phố 00, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

 2/ Bà Nguyễn Thị C,  sinh năm 1960.  

 Địa chỉ: Liên gia 00, tổ dân phố 00, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

(vắng mặt) 

3/ Anh Lại Văn T, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Số 02/13 Y, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt) 

4/ Chị Phạm Thị H, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Số 76 A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, (vắng mặt) 

5/ Anh Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1998. 

Địa chỉ: Số 43/10 A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (có mặt) 

6/ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 2000. 

Địa chỉ: Thôn 00, xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt) 

7/ Bà Lưu Thị Thúy Th, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 00, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, đại diện bị hại, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do không có việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Giang Hồng L rủ 

Trịnh Lưu Anh V, sinh ngày 22/02/2005. Trú tại: Tổ dân phố 00, phường T, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó L 

chuẩn bị công cụ để để đi trộm cắp bao gồm: 02 lưỡi cưa sắt, 02 bao nhựa; 02 

chiếc tuốc nơ vít có chiều dài 17 cm và 15 cm; 01 chiếc kìm bằng kim loại bọc 

nhựa màu cam, chiều dài 20cm; 01 xe máy nhãn hiệu Pusin, màu sơn đen đỏ; số 

máy P39FMB868214, số khung B1RRCD868214; biển số 47AB - 016.62 để 

làm Ph tiện đi trộm cắp. Trong tháng 4/2020 L và V đã 4 lần lén lút đột nhập và 

Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr, tại địa chỉ: Tổ dân phố 00, phường T, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk trộm cắp tài sản cụ thể: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 06/4/202, L giao xe máy 

biểm kiểm soát 47AB - 016.62 cho một thanh niên tên Tr (chưa rõ nhân thân lại 

lịch) chở L cùng V đem theo các công cụ đã chuẩn bị như trên đến Trường 

Trung học cơ sở Trần Bình Tr để trộm cắp tài sản. Khi cả ba đến khu vực cây 

xăng trên đường Phạm Văn Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, , thì L nói Tr 

dừng xe lại để L và V xuống đi bộ vào trường, còn Trường điều khiển xe về 

phòng trọ. Sau đó L và V đi vào khu vực trường học rồi trèo tường vào trong 

khuôn viên của trường. Cả hai đi lên cầu thang vào phòng thực hành tin học. Tại 

đây, L dùng cưa sắt cưa tai khuy cửa phòng thực hành tin học rối dùng kìm bẻ 

tai khuy cửa để cả hai vào bên trong phòng. Sau khi vào được phòng, L nói với 

V tháo các rắc dây ổ điện, khiêng các thùng máy vi tính để xuống nền gạch, L 
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dùng đèn pin máy điện thoại soi sáng và dùng tuốc nơ vít tháo lấy 19 ram loại 

2Gb DDR2 bus 133MHZ; 15 chiếc Mainboard Asus H61m – E Intel H61 gắn bên 

trong 15 chíp CPU Intel Celeron Processor G1630 và 04 chiếc màn hình máy tính 

nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED bỏ vào hai chiếc bao nhựa rồi trèo tường 

mang các tài sản trên ra ngoài. Sau đó L sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung 

A10S, màu đen, số imei 35157911275875801, gắn sim số 0793523630 gọi cho Tr 

lên chở L cùng V đem các tài sản vừa trộm cắp được mang về phòng trọ tại hẻm 51 

Phạm Văn Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, cất giấu, tìm nơi tiêu thụ. Sau 

đó do tìm kiếm không có người mua, nên L và V đã tháo các chip CPU ra vứt bỏ 10 

cái, còn lại 05 cái cất giữ tại phòng trọ, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện tạm giữ. 

- Lần thứ hai: Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2020, V điều 

khiển xe Máy biển số 47AB – 016.62 chở L đi đến khu vực bán vật liệu xây dựng 

gần cây xăng trên đường Phạm Văn Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk cất 

giấu xe, rồi cả hai đi bộ đến Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr, cả hai tiếp tục 

đột nhập vào trong khuôn viên nhà trường đi đến phòng thực hành tin học lén lút 

trộm cắp 06 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED bỏ 

vào hai chiếc bao nhựa mang ra ngoài rồi sử dụng xe Máy trên chở tài sản trộm cắp 

được về phòng trọ trên cất giấu. Đến khoảng 12h00’ cùng ngày, V điều khiển xe 

Máy trên chở L đem theo 19 chiếc Ram 2Gb đến cửa hàng máy tính Tấn Phát do anh 

Lưu Văn T (sinh năm: 1986 – trú tại: 02/13 Y, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk) làm chủ, bán được 09 chiếc Ram với số tiền 360.000đồng (ba trăm sáu mươi 

ngàn đồng), L chia cho V 120.000đồng (một trăm hai mươi ngàn đồng). Sau đó, V 

điều khiển xe Máy chở L về phòng trọ rồi cả hai mang 08 chiếc màn hình máy tính 

nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED, 12 chiếc Mainboard Asus H61m – E Intel 

H61 đến cửa hàng vi tính Phúc Thành Phát do chị Phạm Thị H (sinh năm: 1986 – trú 

tại: 76 A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ, bán được 4.000.000đồng 

(bốn triệu đồng), L chia cho V 1.600.000đồng (một triệu sáu trăm ngàn đồng). Số 

tiền bán các tài sản trộm cắp được trên, L và V tiêu xài cá nhân hết. Sau khi mua các 

tài sản trên anh T và chị H đã bán cho các khách qua đường (không rõ nhân thân lai 

lịch), nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột chưa xác 

định tạm giữ. Còn 10 chiếc Ram 2Gb do chủ cửa hàng không mua, nên L và V mang 

về phòng trọ cất giấu tại phòng trọ, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Buôn Ma Thuột phát hiện tạm giữ. 

- Lần thứ ba: Khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2020, V điều 

khiển xe Máy biển số 47AB – 016.62 L đi đến khu vực bán vật liệu xây dựng gần 

cây xăng trên đường Phạm Văn Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk cất giấu xe 

rồi cả hai đi bộ đến Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr, cả hai tiếp tục đột nhập 

vào trong khuôn viên nhà trường đi đến phòng thực hành tin học lén lút trộm cắp 05 

chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED và 01 ổ cứng 

HDD 250Gb SATA3 (7200) đem về phòng trọ cất giấu. Đến khoảng 12h cùng ngày, 

V điều khiển xe Máy trên chở L mang theo 06 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu 

FPT, loại 18,5 inch Wide LED đến cửa hàng vi tính Ph bán cho chị H được số tiền 

1.600.000đồng (một triệu sáu trăm ngàn đồng), L chia cho V 800.000đồng (tám trăm 
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ngàn đồng). Số tiền bán các tài sản trộm cắp L và V đã tiêu xài cá nhân hết. Sau khi 

mua các tài sản trên thì chị H bán cho các khách qua đường (không rõ nhân thân lai 

lịch), nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột chưa thu 

giữ được. Còn 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 (7200) và 01 chiếc màn hình máy 

tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED L và V cất giấu tại phòng trọ, thì bị Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện tạm giữ. 

- Lần thứ 4: Khoảng 01h00’ ngày 15 tháng 4 năm 2020, L và V tiếp tục lén lút 

đột nhập vào Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr rồi cả hai đi đến phòng thực 

hành tin học, trộm cắp 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch 

Wide LED và 01 thùng máy tính chủ (Mainboar Asus H61M – E Intel gắn CPU Itel 

Core i3 – 3220 Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, ổ cứng HDD 500Gb SATA3 

(7200), DVD 18X, Case FPT Matx font USB With PSU 450W) để trên bàn giáo 

viên và 03 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED đem 

về phòng trọ cất giấu. Đến 13h00’ cùng ngày, V cùng L đem 03 chiếc màn hình máy 

tính trên tiếp tục đến cửa hàng vi tính Ph bán cho chị H được số tiền 1.200.000đồng 

(một triệu hai trăm ngàn đồng), L chia cho V số tiền 600.000đồng (sáu trăm ngàn 

đồng). Đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, V điều khiển xe Máy biển kiểm soát 47AB – 

016.62 chở L mang 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide 

LED và 03 chiếc Mainboard Asus H61m – E Intel H61 đến cửa hàng vi tính Phúc 

Thành Phát bán cho chị H được số tiền 550.000đồng (năm trăm năm mươi ngàn 

đồng), L chia cho V số tiền 250.000đồng (hai trăm năm mươi ngàn đồng). Số tiền 

bán các tài sản trộm cắp L và V đã tiêu xài cá nhân hết. Sau khi mua các tài sản trên 

chị H đã bán cho các khách qua đường (không rõ nhân thân lai lịch) 02 chiếc 

Mainboard Asus H61m – E Intel H61, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột chưa thu giữ được. Còn 01 chiếc Mainboard Asus 

H61m – E Intel H61 chưa bán được là vật chứng vụ án, chị H đã tự nguyện giao nộp 

để phục vụ công tác điều tra. Riêng 01 thùng máy tính chủ trên L và V cất giấu tại 

phòng trọ, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

phát hiện tạm giữ. 

Tại bản Kết luận định giá số 112 ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận:  

- 18 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED trị giá 

14.400.000đồng (hai triệu bốn trăm ngàn đồng);  

- 01 bộ dàn máy tính chủ bao gồm: 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu 

FPT, loại 18,5 inch Wide LED và 01 thùng máy tính chủ (Mainboar Asus H61M – E 

Intel gắn CPU Itel Core i3 – 3220 Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, ổ cứng HDD 

500Gb SATA3 (7200), DVD 18X, Case FPT Matx font USB With PSU 450W, trị 

giá 5.000.000đồng (Năm triệu đồng)  

- 19 Ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ trị giá 1.900.000đồng (một triệu chín trăm 

ngàn đồng);  

- 15 chiếc Mainboard Asus H61m – E Intel H61 gắn bên trong 15 chíp CPU 

Intel Celeron Processor G1630 trị giá 6.000.000đồng (sáu triệu đồng)  
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- 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 (7200)  trị giá 150.000đồng (một trăm năm 

mươi ngàn đồng);  

Tổng toàn bộ tài sản trị giá: 27.450.000đ (hai mươi bảy triệu, bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng) 

   Ngày 24/6/2020 ông Nguyễn Tuấn A đại diện Trường Trung học cơ sở Trần 

Bình Tr đã nhận lại các tài sản gồm 10 chiếc Ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 01 

chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED, 01 thùng máy 

tính (bao gồm: Mainboar Asus H61M – E Intel gắn CPU Itel Core i3 – 3220 

Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, ổ cứng HDD 500Gb SATA3 (7200), DVD 18X, 

Case FPT Matx font USB With PSU 450W); 05 chíp CPU Intel Celeron Processor 

G1630; 01 Mainboard Asus H61m – E Intel H61; 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 

(7200). (Trị giá tài sản đã nhận lại là 6.450.000 đ) 

Quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Tuấn A yêu cầu bị cáo và anh Trịnh 

Lưu Anh V có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Trường Trung học cơ sở Trần 

Bình Tr trị giá tài sản bị thiệt hại là 21.000.000đ 

Cáo trạng số 228/CT-VKS ngày 20/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột truy tố Giang Hồng L về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự;  

Đại diện VKSND thành phố Buôn Ma Thuột tham gia phiên tòa đã phân tích, 

đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo 

tố  Giang Hồng L về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm o, g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bi ̣ cáo Giang Hồng L mức án từ 2 

năm đến 2 năm 06 tháng tù.  

           Đối với Trịnh Lưu Anh V có hành vi cùng với bị cáo L trộm cắp tài sản tại 

Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr, tại thời điểm thực hiện hành vi thì V dưới 16 

tuổi, nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý hành chính đối với V, là phù hợp. 

Đối với nam thanh niên tên Tr, người chở bị cáo L và V đi trộm cắp tài sản, 

quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

chưa xác định nhân thân lai lịch của Tr, nên tách hành vi của đối tượng Tr ra khỏi vụ 

án tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý sau. 

Đối với anh Lưu Văn T và chị Phạm Thị H là người mua màn hình máy tính, 

Mainboar, Chíp và Ram máy tính là tài sản do bị cáo L và V mang đến bán, khi mua 

tài sản anh T và chị H không biết các tài sản trên do bị cáo L và V phạm tội mà có, 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử 

lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với anh T và chị H, là phù 

hợp.  

        * Biện pháp tư pháp: 

         Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 589 buộc Giang Hồng L; Trịnh Lưu Anh 

V và người đại diện hợp pháp của V là ông Trịnh Văn Nh bà Lưu Thị Hoàng Ph 
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có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr số 

tiền 21.000.000đ. 
 

         - Về vật chứng: Áp dụng Điều 46 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc tuốc nơ vít có chiều dài 17cm và 

15 cm; 01 chiếc kìm bằng kim loại bọc nhựa màu cam, chiều dài 20cm do không 

còn giá trị sử dụng.  

          Tịch thu hóa giá nộp ngân sách: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

A10S, màu đen, số Imei 35157911275875801, gắn sim số 0793523630 và 01 xe 

Máy nhãn hiệu FUSIN, loại C50, dung tích xi lanh 49, màu sơn đỏ đen, biển số 

47AB – 016.62, số khung: B1RRCD868214, số máy: P39FMB868214 là công cụ 

Ph tiện mà bị cáo dùng vào việc phạm tội.  

Đối với 02 lưỡi cưa sắt và 02 chiếc bao nhựa bị cáo L và V sử dụng làm công 

cụ thực hiện hành vi phạm tội không thu giữ được nên không đề cập giải quyết. 

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh điều tra Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột đã trả 10 chiếc Ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 01 chiếc màn hình máy tính 

nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED, 01 thùng máy tính (bao gồm: Mainboar 

Asus H61M – E Intel gắn CPU Itel Core i3 – 3220 Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, 

ổ cứng HDD 500Gb SATA3 (7200), DVD 18X, Case FPT Matx font USB With 

PSU 450W); 05 chíp CPU Intel Celeron Processor G1630; 01 Mainboard Asus 

H61m – E Intel H61; 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 (7200) cho ông Nguyễn Tuấn 

A là người được ủy quyền, đại diện pháp lý cho Trường Trung học cơ sở Trần 

Bình Tr.  

Đối với số tài sản gồm 18 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 

inch Wide LED; 09 ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 14 Mainboard Asus H61m – E 

Intel H61 không thu giữ được nên không đề cập giải quyết. 

  Bị cáo, đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

tranh luận lại với đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.   
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

         [1] Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố thì về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan điều tra thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố 

tụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp. 

   [2] Tại phiên tòa bị cáo Giang Hồng L đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp 
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với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của đại diện bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy HĐXX đã có đủ căn cứ kết 

luận bị cáo Giang Hồng L đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

  Điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

            1.“Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” 

 [3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, hành vi của bị cáo không những đã chiếm đoạt trái phép tài sản của 

người bị hại mà còn gây nên những ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an 

tại địa Ph.  

 Xét ý thức của bị cáo: Bị cáo Giang Hồng L nhận thức được rằng toàn bộ 

số máy tính mà bị cáo và V trộm cắp của Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr 

thuộc sự quản lý và là trang thiết bị dùng để giảng dạy của Trường Trung học cơ 

sở Trần Bình Tr và được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi chiếm đoạt trái pháp luật 

đều bị trừng trị nghiêm khắc. Song với ý thức chấp hành pháp luật kém, mục 

đích tư lợi cá nhân chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ công sức lao 

động. Bị cáo cùng Trịnh Lưu Anh V 4 lần lén lút đột nhập vào lấy trộm số tài 

sản 18 chiếc màn hình máy tính; 01 bộ dàn máy tính chủ; 19 Ram 2Gb DDR3 bus 

133MHZ; 15 chiếc Mainboard Asus H61m – E Intel H61 gắn bên trong 15 chíp 

CPU Intel Celeron Processor G1630; 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 (7200). Tổng 

toàn bộ tài sản trị giá: 27.450.000đ (hai mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn 

đồng). Hành vi của bị cáo ngoài xâm hại trực tiếp đến quyền quản lý, sử dụng tài 

sản của Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr còn gây ảnh hưởng đến việc 

giảng dạy của Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr, gây ra tâm lý hoang mang 

và làm xáo trộn, ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập của tập thể giáo việc 

và học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr nói riêng còn làm ảnh hưởng 

đến đến trật tự trị an trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói chung. Mặt 

khác, khi Giang Hồng L rủ rê Trịnh Lưu Anh V và cùng V 4 lần đột nhập vào 

Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr trộm cắp tài sản khi V chưa đủ 16 tuổi. 

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố Giang Hồng 

L về tội trộm cắp tài sản với tình tiết tăng nặng “Phạm tội hai lần trở lên” theo 

điểm g và “ Xúi dục người chưa thành niên phạm tội” theo điểm o khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự là hoàn toàn phù hợp. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội vì vậy HĐXX cần áp dụng mức án phù hợp và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhất định để bị cáo có môi trường tốt, để cải tạo bị cáo 

thành người có ích cho gia đình xã hội sau này. 

          [4]  Xét về nhân thân bị cáo: Bị cáo xuất thân từ tầng lớp lao động, trình 

độ học vấn thấp, sau khi phạm tội và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình, tài sản trộm cắp có giá trị không lớn, đã 

được thu hồi và trả lại một phần cho bị hại. Vì vậy, HĐXX áp dụng điểm h, s 
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khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần trách 

nhiệm hình sự thể thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. 

           [5] Đối với Trịnh Lưu Anh V có hành vi cùng với bị cáo L trộm cắp tài 

sản tại Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr cùng với Giang Hồng L. Tuy 

nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi thì V mới 15 tuổi 1 tháng 14 ngày tuổi, 

nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột đã ra Quyết định xử lý hành chính đối với V, là phù hợp. 

Đối với nam thanh niên tên Tr là người chở bị cáo L và V đi trộm cắp tài 

sản, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột chưa xác định nhân thân lai lịch của Tr, nên tách hành vi của đối tượng Tr 

ra khỏi vụ án tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý sau là phù hợp. 

         Đối với Lưu Văn T và Phạm Thị H là người mua tài sản trộm cắp của bị 

cáo L và V, song anh T, chị H không biết các tài sản trên do bị cáo L và V trộm 

cắp mà có, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

không đề cập xử lý đối với anh T và chị H là phù hợp.  
 

         Đối với Nguyễn Thị C là chủ phòng trọ nơi L thuê trọ, sau đó L cất dấu tài 

sản trộm cắp. Tuy nhiên do bà C không biết việc L đã dùng phòng của mình để 

cất dấu tài sản trộm cắp nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột không xử lý về hình sự đối với bà C là phù hợp nên cần chấp nhận.  
 

         [6] Các biện pháp tư pháp: 
 

          - Về trách nhiệm dân sự:  
 

Đối với số tài sản mà bị cáo Giang Hồng L và Trịnh Lưu Anh V đã trộm 

cắp của Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr có tổng trị giá là 27.450.000đ 

(Hai mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi bị bắt Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột đã thu giữ và trả lại cho đại diện Trường Trung học 

cơ sở Trần Bình Tr ông Nguyễn Tuấn A số tài sản có trị giá 6.450.000đ. Đối với 

số tài sản còn lại bao gồm: 18 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 

inch Wide LED; 09 ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 14 Mainboard Asus H61m – E 

Intel H61 có trị giá 21.000.000đ không thu giữ được. Vì vậy, cần buộc bị cáo Giang 

Hồng L và Trịnh Lưu Anh V có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Trường Trung 

học cơ sở Trần Bình Tr số tiền 21.000.000đ là phù hợp. Căn cứ vào vào lời khai 

của Giang Hồng L và Trịnh Lưu Anh V thì sau khi trộm cắp được tài sản L và V 

đem bán số tài sản trên cho chị Phạm Thị H và anh Lại Văn T được tổng cộng 

7.160.000đ. L chia cho V 3.120.000đ, L sử dụng số tiền 4.040.000đ. Như vậy, chia 

theo thủy phần thì L sử dụng số tiền tương đương là 56%, V  sử dụng số tiền tương 

đương 44% trị gia tài sản trộm cắp. Vì vậy, số tiền Giang Hồng L và Trịnh Lưu Anh 

V phải bồi thường Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr cụ thể như sau: 

Đối với Giang Hồng L phải bồi thường cho Trường Trung học cơ sở Trần 

Bình Tr số tiền là 21.000.000đ x 56% = 11.760.000đ (Mười một triệu bảy trăm 

sáu mươi nghìn đồng)  

Trịnh Lưu Anh V phải bồi thường Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr 

số tiền là 21.000.000đ x 44% = 9.240.000đ (Chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn 

đồng). Do Trịnh Lưu Anh V hiện nay chưa đủ 18 tuổi bản thân anh V không có 
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tài sản riêng để bồi thường nên cần buộc bố mẹ anh V là ông Trịnh Văn Nh và 

bà Lưu Thị Hoàng Ph có trách nhiệm liên đới cùng anh V bồi thường cho 

Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr. Tuy nhiên, ngày 26/8/2020 bà Lưu Thị 

Thúy Th (bà ngoại của Trịnh Lưu Anh V) đã tự nguyện bồi thường cho Trường 

Trung học cơ sở Trần Bình Tr số tiền 9.240.000đ (chín triệu hai trăm bốn mươi 

nghìn) thay cho anh V là ông Trịnh Văn Nh và bà Lưu Thị Hoàng Ph. Xét việc 

việc bà Lưu Thị Thúy Th bồi thường số tiền trên cho bị hại là hoàn toàn tự 

nguyện. Ông Nguyễn Tuấn A đại diện Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr đã 

nhận đủ số tiền trên nên HĐXX ghi nhận là phù hợp. 
 

          - Về vật chứng:  

Đối với 02 chiếc tuốc nơ vít có chiều dài 17cm và 15 cm; 01 chiếc kìm bằng 

kim loại bọc nhựa màu cam, chiều dài 20cm là công cụ mà L và V dùng làm 

công cụ phạm tội hiện nay không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là 

phù hợp.  

          Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10S, màu đen, số Imei 

35157911275875801, gắn sim số 0793523630. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa Giang Hồng L xác định điện thoại nói trên của L. Đối với xe máy nhãn hiệu 

FUSIN, loại C50, dung tích xi lanh 49, màu sơn đỏ đen, biển số 47AB – 016.62, 

số khung B1RRCD868214, số máy P39FMB868214 giấy chứng nhận đăng ký 

xe mang tên Nguyễn Văn H. Quá trình điều tra xác định được chiếc xe nói trên 

anh H đã sang nhượng cho anh Nguyễn Quang Đ. Năm 2018 anh Đ sang 

nhượng chiếc xe nói trên cho Giang Hồng L. Do vậy, đây là tài sản hợp pháp 

của Giang Hồng L. L sử dụng xe máy và điện thoại nói trên làm công cụ phương 

tiện phạm tội.  Do vậy, cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước là phù hợp.  

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh điều tra Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột đã trả 10 chiếc Ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 01 chiếc màn hình máy tính 

nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch Wide LED, 01 thùng máy tính (bao gồm: Mainboar 

Asus H61M – E Intel gắn CPU Itel Core i3 – 3220 Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, 

ổ cứng HDD 500Gb SATA3 (7200), DVD 18X, Case FPT Matx font USB With 

PSU 450W); 05 chíp CPU Intel Celeron Processor G1630; 01 Mainboard Asus 

H61m – E Intel H61; 01 ổ cứng HDD 250Gb SATA3 (7200) cho ông Nguyễn Tuấn 

A là người được ủy quyền, đại diện pháp lý cho Trường Trung học cơ sở Trần 

Bình Tr. 

Đối với 02 lưỡi cưa sắt và 02 chiếc bao nhựa bị cáo L và V sử dụng làm công 

cụ thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không thu giữ 

được nên không đề cập giải quyết. 

Đối với số tài sản 18 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch 

Wide LED; 09 ram 2Gb DDR3 bus 133MHZ; 14 Mainboard Asus H61m – E Intel 

H61 không thu giữ được nên không đề cập giải quyết.   

           [7] Đại diện VKSND thành phố Buôn Ma Thuột thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa đề nghị mức hình phạt, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng đối với vụ 

án là phù hợp nên HĐXX nên cần được chấp nhận.  
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     [8] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 

147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 

14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Giang Hồng 

L phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và án phí Dân sự sơ thẩm. 

     Vì các lẽ trên; 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

           Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm g, o khoản 1 Điều 52; điểm h, s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

           Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 46; Điều 47; các Điều 584, 

585, 596 và Điều 589 Bộ luật dân sự.  

          Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, Lệ phí Tòa án. 

     Tuyên bố: Bị cáo Giang Hồng L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

           Xử phạt bị cáo Giang Hồng L 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 28/4/2020. 

 + Các biên pháp tư pháp:  

- Về trách nhiệm dân sự:  

 Buộc bị cáo Giang Hồng L có trách nhiệm bồi thường cho Trường Trung 

học cơ sở Trần Bình Tr số tiền 11.760.000đ (Mười một triệu bảy trăm sáu mươi 

nghìn đồng) 

 Ghi nhận việc bà Lưu Thị Thúy Th đã tự nguyện bồi thường cho Trường 

Trung học cơ sở Trần Bình Tr số tiền 9.240.000đ (chín triệu hai trăm bốn mươi 

nghìn đồng) thay anh Trịnh Lưu Anh V ông Trịnh Văn Nh và bà Lưu Thị Hoàng 

Ph. 

 “Kể từ ngày bán án quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân 

sự”. 

           -  Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc tuốc nơ vít có chiều dài 17cm và 

15 cm; 01 chiếc kìm bằng kim loại bọc nhựa màu cam, chiều dài 20cm là công 

cụ mà L và V dùng làm công cụ phạm tội. 

          Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu FUSIN, 

loại C50, dung tích xi lanh 49, màu sơn đỏ đen, biển số 47AB – 016.62, số 

khung B1RRCD868214, số máy P39FMB868214 + giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô số 048018 cấp ngày 29/12/2016 mang tên Nguyễn Văn H và 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Samsung A10S, màu đen, số Imei 35157911275875801, gắn 

sim số 0793523630. (Như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố 

Buôn Ma Thuột và Chi cục thi hành án dân sự thành phố B ngày 22/7/2020) 



11 

 

  

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh điều tra Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột đã trả cho Trường Trung học cơ sở Trần Bình Tr 10 chiếc Ram 2Gb 

DDR3 bus 133MHZ; 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu FPT, loại 18,5 inch 

Wide LED, 01 thùng máy tính (bao gồm: Mainboar Asus H61M – E Intel gắn CPU 

Itel Core i3 – 3220 Processor 3.30 GHz/3MB/2C/4T, ổ cứng HDD 500Gb SATA3 

(7200), DVD 18X, Case FPT Matx font USB With PSU 450W); 05 chíp CPU Intel 

Celeron Processor G1630; 01 Mainboard Asus H61m – E Intel H61; 01 ổ cứng 

HDD 250Gb SATA3 (7200)  

         Về án phí: Buộc bị cáo Giang Hồng L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm và 588.000đ (Năm trăm tám mươi tám nghìn 

đồng)tiền án phí Dân sự sơ thẩm. 

     Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

     Đại diện bị hại vắng mặt tại phiên tòa được kháng cáo toàn bộ bản án, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản 

án phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật. 

    “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự”. 

   Nơi nhận:                                           
- TAND tối cao; 

- VKS TP. BMT;                                                                                        
- Chi cục THA TP. B; 

- Công an TP. BMT; 

- VKS tỉnh Đắk Lắk; 
- TA tỉnh Đắk Lắk;  

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo, đương sự;  

- Lưu HS vụ án, VPCQ.  

 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

                

 

                       Nguyễn Thị Thu Hiền 
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